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	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	 1. Khoan dung
	-Nhận ra được hành vi thể hiện lòng khoan dung; hành vi không thể hiện lòng khoan dung

	- Kể 4 việc làm của bản thân hoặc người khác nói về lòng khoan dung
	
	- Đưa ra cách ứng xử phù hợp với hành vi biết khoan dung
	

	Số câu
Tỉ lệ
	2
5%
	1
15%
	
	1
15%
	4
35%

	2. Xây dựng gia đình văn hóa
	- HS nhớ được các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa
-Chỉ ra những biểu hiện trái với gia đình văn hóa

	-Hãy kể tên những việc của gia đình mà em có thể tham gia để góp phần xây dựng gia đình văn hóa 
-Hiểu ý nghĩa của gia đình văn hóa
	Nhận xét về đời sống của gia đình văn hóa hoặc không đạt gia đình văn hóa
- Nhận xét về thái độ, hành vi chưa biết khoan dung
	
	

	Số câu
Tỉ lệ
	2
5%
	2
17,5%
	2
25%
	
	6
47,5%

	3. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	- Nhận ra được những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
- Nêu được ý nghĩa của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
Nhận ra được  câu tục ngữ  nói về  giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	
	
	
	

	Số câu
Tỉ lệ
	3
7,5%
	
	
	
	3
7,5%

	4. Tự tin
	- Chỉ ra được  câu tục ngữ  nói về  tự tin, 
-Nhận biết được biểu hiện của tự tin
-Nhận ra được ý nghĩa của sự tự tin


	- Hiểu được nội dung câu tục ngữ nói về sự tự tin

	
	
	



	Số câu
Tỉ lệ
	3
7,5%
	1
2,5%
	
	
	4
10%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	10 câu
2,5
25%
	4 câu
3,5đ
35%
	2 câu
2,5đ
25%
	1câu
2,0đ
20%
	17 câu
10đ
100%
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung?
	A. Hay trả đũa người khác
B. Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn
	C. Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý
D. Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn


Câu 2: Hành vi nào sau đây không thể hiện lòng khoan dung?
A. Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ
B. Biết tha thứ cho bạn khi bạn nhận ra lỗi lầm và sửa chữa
C. Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm
D. Đổ lỗi cho người khác
Câu 3: Gia đình văn hóa là gia đình:
A. Hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
B. Hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; đoàn kết với xóm giềng; làm tốt nghĩa vụ công dân.
C. Hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; đoàn kết với xóm giềng; làm tốt nghĩa vụ công dân.
D. Hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; đoàn kết với xóm giềng.
Câu 4: Những biểu hiện nào sau đây trái với gia đình văn hóa?
A. Bạo lực trong gia đình
B. Mọi người trong gia đình quan tâm, chăm sóc nhau
C. Cha mẹ gương mẫu cho con cái noi theo
D. Con cái luôn nghe lời ông bà, cha mẹ
Câu 5: Gia đình nào sau đây không  có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng và xã hội?
A. Gia đình có 4 con đều thi đỗ đại học và đạt điểm cao.
B. Gia đình có con trai bị nghiện hút, con gái bị hư hỏng.
C. Gia đình có truyền thống làm ăn kinh doanh giỏi.
D. Gia đình có cha mẹ gương mẫu, các con hiếu thảo.
Câu 6: Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp về?
A. Học tập, lao động, nghề nghiệp, văn hóa.
B. Học tập, lao động, văn hóa, đạo đức.
C. Học tập, nghề nghiệp, văn hóa, đạo đức.
D. Học tập, lao động, nghề nghiệp, văn hóa, đạo đức.
Câu7: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa gì?
A. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống.
B.  Góp phần làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
C. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống; góp phần làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống; góp phần làm phong phú thêm bản sắc dân tộc Việt Nam.
Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây nói về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Giấy rách phải giữ lấy lề
B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
	C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
D. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết


Câu 9: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính tự tin?
	A. Giấy rách phải giữ lấy lề
B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
	C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
D. Lá lành đùm lá rách


Câu 10: Việc làm nào sau đây là biểu hiện của người tự tin?
A. Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác.
B. Người tự tin luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
C. Người tự tin luôn tự đánh giá cao bản thân mình.
D. Người tự tin không cần hợp tác với ai.
Câu 11: Em đồng ý với cách giải thích nào sau đây về câu tục ngữ “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”?
A. Câu tục ngữ khuyên người ta phải có lòng tự tin, nghị lực trước khó khăn, thử thách “sóng cả” (sóng lớn) không nản lòng, không chùn bước.
B. Câu tục ngữ khuyên con người cần phải có sự tự tin trong cuộc sống.
C. Câu tục ngữ khuyên con người cần phải mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.
D. Câu tục ngữ khuyên con người cần chủ động vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Câu 12: Tính tự tin giúp ích cho con người:
	A. Trở nên kiêu ngạo
B. Trở nên tự tin
	C. Có thêm sức mạnh, nghị lực và sáng tạo
D. Trở nên chủ quan, hay làm liều


PHẦN II: TƯ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Kể  ít  nhất 3việc làm của bản thân nói về lòng khoan dung?
Câu 2: (1,5 điểm) Hãy kể tên những việc của gia đình mà em có thể tham gia để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
Câu 3: (1,0 điểm) Em hãy nhận xét về đời sống vật chất và tinh thần của các loại gia đình sau?
a, Gia đình giàu có nhưng con cái nghiện hút, lô đề.
b. Gia đình có hai con gái đều ngoan ngoãn, học giỏi.
      Câu 4: (3,0 điểm) Hoa và Hương là đôi bạn rất thân. Nhưng gần đây tình bạn của họ có nguy cỏ tan vỡ. Chả là mấy hôm trước, hoa đến nhà Hương chơi, Hoa cho Hương xem bộ sưu tập hoa ép khô mà Hương đã dày công sưu tập mấy năm nay. Hoa thích quá mượn về nhà xem. Chẳng may em trai của Hoa nghịch ngợm vô tình làm đổ cốc nước vào cuốn sổ sưu tầm. Hương giận Hoa và tuyên bố không thèm chơi với Hoa nữa.
a, Em có nhận xét gì về thái độ của Hương?
b, Theo em, Hoa nên làm gì để giữ được tình bạn với Hương?

=============Hết=============
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TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2019- 2020
Môn:GDCD 7




I.Phần trắc nghiệm:(3 điểm)  (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	C



II.Phần tự luận (7 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	3 việc làm của bản thân nói về lòng khoan dung: HS tự lấy ví dụ 
- Ví dụ:  + Tha thứ cho lỗi lầm của bạn khi bạn biết nhận lỗi và sửa chữa
              + Ôn tồn thuyêt phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm
              + Không mắng nhiếc, nặng lời với người khác khi không vừa ý

	

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
(1,5 điểm)
	Những việc của gia đình mà em có thể tham gia để góp phần xây dựng gia đình văn hóa: HS tự liên hệ, VD như sau:
- Kính trọng ông bà, cha mẹ, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành
- Sống giản dị, lành mạnh, không đua đòi ăn chơi
- Tránh xa các tệ nạn xã hội

	


0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3
(1,0 điểm)
	a, Gia đình giàu có nhưng con cái nghiện hút, lô đề.
- Đời sống vật chất có thể đầy đủ nhưng đời sống tinh thần không lành mạnh, con cái sa vào các tệ nạn xã hội, trở thành nỗi bất hạnh của gia đình, danh dự của gia đình bị tổn hại.
b. Gia đình có hai con gái đều ngoan ngoãn, học giỏi.
- Đây là loại gia đình văn hóa. Có thể đời sống vật chất đầy đủ hay còn khó khăn, nhưng con cái có trách nhiệm và bổn phận với gai đình, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo.

	0,5 điểm




0,5 điểm

	Câu 4
(3,0 điểm)
	a, Nhận xét:
- Thái độ của Hương với Hoa chưa thể hiện tính khoan dung, chưa rộng lòng tha thứ cho Hoa, mặc dù đó không phải là lỗi của Hoa.
b, Để giữ được tình bạn với Hương, Hoa nên:
- Gặp Hương để xin lỗi vì đã làm hỏng cuốn sổ sưu tập hoa ép khô của Hương với thái độ chân thành.
- Giải thích để Hương hiểu đó là do em trai vô tình làm đổ cốc nước vào chứ không phải cố ý, và thể hiện mong muốn vẫn được làm bạn với Hương như trước, có thể ngỏ ý cùng Hương sưu tập lại bộ tranh hoa ép khô vào thời gian tiếp theo...
(HS có nhiều cách lựa chọn khác nhau, ý nào lí giải hợp lí vẫn cho điểm tối đa)

	
1,0 điểm


2,0 điểm



Học sinh có cách giải khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa
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